
 

 
 

 

 
 

CÔNG TY CP ICD  
TÂN CẢNG - LONG BÌNH 

P. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-HC TP.Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2026 

 
 
 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO  
V/v Bàn giao thông tin quản trị tên miềm và danh sách Email . 

 
Hôm nay, ngày     tháng 06 năm 2026, chúng tôi gồm: 

Bên A ( Bên giao ): CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
 Người đại diện:   Ông PHAN ANH TUẤN 
 Chức vụ: Giám Đốc 
 Địa chỉ giao 

dịch: 
10 Phan Đăng Lưu, Khu Phố 34, P. Long Bình, TP.Đồng Nai 

 Số điện thoại 0251 6255 999 Số Fax:  
 Mã số thuế:             3601033213 Email:  

 

Bên B ( Bên nhận ):  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM BEST CARE 
 Người đại diện: Ông    TRẦN VĂN CÔNG 
 Chức vụ: Giám Đốc  
 Địa chỉ: 96/2 Nguyễn Sỹ Sách, Khu Phố 22, Phường Tân Sơn, Tphcm 
 Điện thoại: 09063 44462 Email: info@bestcareco.com 
 Số tài khoản 007 100 119 7423 Mở tại Ngân 

hàng: 
VCB PGD Cộng Hoà 

 Mã số thuế: 0314329483   
 
Hai bên tiến hành bàn giao thông tin với các nội dung sau: 

1. BAN GIAO TÊN MIỀN .  
1.1 : Tên miền : icdlongbinh.com  và : icdlongbinh.com.vn   
1.2 : Link đăng nhập : www.id.matbao.net - User : icdlongbinh – pass : ****** 

      2. DANH SÁCH EMAIL  
 Danh sách : 148 Email Gói Google Workspace Business Starter. (Theo danh 

sách đính kèm) 
 
 



 

 
 

 

I. HỆ THỐNG MAIL ICDLONGBINH.COM.VN  

STT CÁ NHÂN - BỘ PHẬN  EMAIL  ADDRESS DUNG LƯỢNG  

1 Kho 15 kho15@icdlongbinh.com.vn 30GB 

2 Kho 2 kho2@icdlongbinh.com.vn 30GB 

3 Kho 3 kho3@icdlongbinh.com.vn 30GB 

4 Kho 5 kho5@icdlongbinh.com.vn 30GB 

5 Kho 6 kho6@icdlongbinh.com.vn 30GB 

6 Kho 8 kho8@icdlongbinh.com.vn 30GB 

7 Nguyễn Thị Bích  Vân vanntb@icdlongbinh.com.vn 30GB 

8 Đào Huy Biên biendh@icdlongbinh.com.vn 30GB 

9 Bếp Ăn ICD Long Binh bepan@icdlongbinh.com.vn 30GB 

10 Kho DHL khodhl@icdlongbinh.com.vn 30GB 

11 Đoàn Thị Hoa hoadt@icdlongbinh.com.vn 30GB 

12 Võ Thị Kim Hằng hangvtk@icdlongbinh.com.vn 30GB 

13 Root ICD Long Binh root@icdlongbinh.com.vn 30GB 

14 Phạm Quốc  Khánh khanhpq@icdlongbinh.com.vn 30GB 

15 Kho 16 kho16@icdlongbinh.com.vn 30GB 

16 Phạm Ngọc Khánh khanhpn@icdlongbinh.com.vn 30GB 

17 Kế Toán ICD Long Binh ketoan@icdlongbinh.com.vn 30GB 

18 Ban Hậu Cần Kỹ Thuật hckt@icdlongbinh.com.vn 30GB 

19 Phạm Ngoc Nam nampn@icdlongbinh.com.vn 30GB 

20 Nguyễn Thanh Tuyền tuyennt@icdlongbinh.com.vn 30GB 

21 Nguyện Thị Mai Hằng maihang@icdlongbinh.com.vn 30GB 

22 Nguyễn Thu  Vân  vannt@icdlongbinh.com.vn 30GB 

23 Nguyễn Thu  Hằng  thuhang@icdlongbinh.com.vn 30GB 

24 Nguyễn Như Phượng phuongnn@icdlongbinh.com.vn 30GB 

25 Phạm Ngọc Toàn toanpn@icdlongbinh.com.vn 30GB 

26 Phạm Thi Thanh thanhpt@icdlongbinh.com.vn 30GB 

27 Vũ Quang Hiệu hieuvq@icdlongbinh.com.vn 30GB 

28 Vũ Văn Manh manhvv@icdlongbinh.com.vn 30GB 

29 Ngô Quốc  Tuấn tuannq@icdlongbinh.com.vn 30GB 

30 Kho 1 kho1@icdlongbinh.com.vn 30GB 

31 Kho 14A kho14a@icdlongbinh.com.vn 130GB  

32 Kho 1a kho1a@icdlongbinh.com.vn 130GB  

33 Nguyễn Chí Tùng tungnc@icdlongbinh.com.vn 130GB  



 

 
 

 

34 Phạm Ngọc Thanh Hiếu hieupnt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

35 Kế Hoạch Kho ICD Long Binh kehoachkho@icdlongbinh.com.vn 130GB  

36 Trần Thị  Lan lantt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

37 Nguyễn Minh Thắng minhthang@icdlongbinh.com.vn 130GB  

38 Nguyễn Thị Trang  Thư thuntt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

39 Nguyễn Thị Thu Vân vanntt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

40 Lê Quang Ngân nganlq@icdlongbinh.com.vn 130GB  

41 Phạm Thị Phương phuongpt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

42 Trần Văn Trưởng truongtv@icdlongbinh.com.vn 130GB  

43 Trần Thu Trang trangtt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

44 Phan Anh Tuấn tuanpa@icdlongbinh.com.vn 130GB  

45 Hà Ngọc Tính tinhhn@icdlongbinh.com.vn 130GB  

46 Phạm Thanh Tùng tungpt@icdlongbinh.com.vn 130GB  

II. HỆ THỐNG MAIL ICDLONGBINH.COM  

STT CÁ NHÂN - BỘ PHẬN  EMAIL  ADDRESS DUNG LƯỢNG  

1 Kho 5b kho5b@icdlongbinh.com 30GB 

2 Phạm Xuân An Hạnh hanhpxa@icdlongbinh.com 30GB 

3 Trần Tú Anh anhtt@icdlongbinh.com 30GB 

4 Hồ Ngọc Vân Anh anhhnv@icdlongbinh.com 30GB 

5 Phạm Thị Ngọc Anh anhptn@icdlongbinh.com 30GB 

6 Nguyễn Kim Anh anhnk@icdlongbinh.com 30GB 

7 Ban Thương Vụ ICD Long Binh banthuongvu@icdlongbinh.com 30GB 

8 Trần Xuân Cường cuongtx@icdlongbinh.com 30GB 

9 Công Đoàn ICD Long Binh congdoanilb@icdlongbinh.com 30GB 

10 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên duyenntt@icdlongbinh.com 30GB 

11 Nguyễn Thị Thúy Hiền hienntt@icdlongbinh.com 30GB 

12 Ban HSE TCHC banhse@icdlongbinh.com 30GB 

13 Hóa Đơn Điện Tử TVTN hoadondientuilb@icdlongbinh.com 30GB 

14 Trần Trọng Hùng hungtt@icdlongbinh.com 30GB 

15 Vũ Mai Hương huongvm@icdlongbinh.com 30GB 

16 Nguyễn Thanh Hải haint1@icdlongbinh.com 30GB 

17 Hồ Thị Trúc trucht@icdlongbinh.com 30GB 

18 Root ICD Long Binh root@icdlongbinh.com 30GB 

19 Kho 22A kho22a@icdlongbinh.com 30GB 

20 Kho 9A kho9a@icdlongbinh.com 30GB 

21 Kho 20 kho20@icdlongbinh.com 30GB 



 

 
 

 

22 Kho 14 kho14@icdlongbinh.com 30GB 

23 Marketing ICD Long Binh marketing@icdlongbinh.com 30GB 

24 Info ICD Long Binh info@icdlongbinh.com 30GB 

25 Giao Nhận Công ICD Long Binh giaonhancong@icdlongbinh.com 30GB 

26 Cơ Giới ICD Long Binh cogioi@icdlongbinh.com 30GB 

27 Kho 19 kho19@icdlongbinh.com 30GB 

28 DEPOT ICD Long Binh depot@icdlongbinh.com 30GB 

29 HUAWEI ICD Long Binh icdlbhuawei@icdlongbinh.com 30GB 

30 Kho 4 kho4@icdlongbinh.com 30GB 

31 Kho CFS khocfs@icdlongbinh.com 30GB 

32 Đỗ Nguyên Khang khangdn@icdlongbinh.com 30GB 

33 Kho 21A kho21a@icdlongbinh.com 30GB 

34 Kho 1 Khu Diịch Vụ kho1khudichvu@icdlongbinh.com 30GB 

35 Kho 15A kho15a@icdlongbinh.com 30GB 

36 Kho 2 kho2khudichvu@icdlongbinh.com 30GB 

37 Kho 21 kho21b@icdlongbinh.com 30GB 

38 Kho 7 kho7@icdlongbinh.com 30GB 

39 Lê Hoàng Long longlh@icdlongbinh.com 30GB 

40 Shipping ICD Long Binh shipping@icdlongbinh.com 30GB 

41 Kho NQ nhập ICD Long Binh khongoaiquannhap1@icdlongbinh.com 30GB 

42 Logisticsdvc ICD Long Binh logisticsdvc@icdlongbinh.com 30GB 

43 Kho ngoại quan xuất ICD Long Binh khongoaiquanxuat@icdlongbinh.com 30GB 

44 Hóa đơn điện tử ICD Long Binh hoadondientu@icdlongbinh.com 30GB 

45 Vũ Thành Luân luanvt@icdlongbinh.com 30GB 

46 Lê Thị Thanh Nguyên nguyenltt@icdlongbinh.com 30GB 

47 Dao Thị Le Mai maidtl@icdlongbinh.com 30GB 

48 Mai Thị Hà hamt@icdlongbinh.com 30GB 

49 Trần Ngô Thảo My mytnt@icdlongbinh.com 30GB 

50 Mạc Huy Long longmh@icdlongbinh.com 30GB 

51 Nguyễn Đức Mạnh manhnd@icdlongbinh.com 30GB 

52 Nguyễn Đ Phương Nam namndp@icdlongbinh.com 30GB 

53 Đậu Quang Nam namdq@icdlongbinh.com 30GB 

54 Nguyễn Khắc Thị Hà hankt@icdlongbinh.com 30GB 

55 Nguyễn Mạnh Tiền tiennm@icdlongbinh.com 30GB 

56 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ngocntb@icdlongbinh.com 30GB 

57 Mai Cát Nhã nhamc@icdlongbinh.com 30GB 



 

 
 

 

58 Lê Kiều Thanh Phương phuonglkt@icdlongbinh.com 30GB 

59 Nguyễn Thanh Diệp diepnt@icdlongbinh.com 30GB 

60 Vũ Tiến Thành thanhvt@icdlongbinh.com 30GB 

61 Nguyễn Thành Nhân nhannt@icdlongbinh.com 30GB 

62 Đỗ Văn Thức thucdv@icdlongbinh.com 30GB 

63 Thư Viện thuvien@icdlongbinh.com 30GB 

64 Trần Thị Ngoan ngoantt@icdlongbinh.com 30GB 

65 Trần Văn Trung trungtv@icdlongbinh.com 30GB 

66 Nguyễn Thị Tố  Uyên uyenntt@icdlongbinh.com 30GB 

67 Bui Nguyen Ha Uyen uyenbnh@icdlongbinh.com 30GB 

68 Vinfastnhap ICD Long Binh vinfastnhap@icdlongbinh.com 30GB 

69 Vinfastxuat ICD Long Binh vinfastxuat@icdlongbinh.com 30GB 

70 Vũ Thị Thanh  Thúy thuyvtt@icdlongbinh.com 30GB 

71 Điều Hành Xe Nâng dieuhanhxenang@icdlongbinh.com 30GB 

72 Kho 12 kho12@icdlongbinh.com 30GB 

73 Đinh Thị Quỳnh Hoa hoadtq@icdlongbinh.com 30GB 

74 Nguyễn Đức  Lấm lamnd@icdlongbinh.com 30GB 

75 Đoàn Thị Hằng hangdt@icdlongbinh.com 30GB 

76 Kho NQ ICD Long Binh khongoaiquan@icdlongbinh.com 130.0GB 

77 Vận Tải Điều Hành ICD Long Binh dieuhanhvantai@icdlongbinh.com 130.0GB 

78 Kho Ngoại Quan ICD Long Binh khongoaiquan1@icdlongbinh.com 130.0GB 

79 QL Chất Lượng ICD Long Binh quanlychatluong@icdlongbinh.com 130.0GB 

80 Logistics ICD Long Binh logistics@icdlongbinh.com 130.0GB 

81 Kho Nội Địa 1 ICD Long Binh khonoidia1@icdlongbinh.com 130.0GB 

82 Thương VT Ngân ICD Long Binh thuongvuthungan@icdlongbinh.com 130.0GB 

83 Trực Ban Sản Xuất ICD Long Binh trucbansanxuat@icdlongbinh.com 130.0GB 

84 Kho NQ Nhập ICD Long Binh khongoaiquannhap@icdlongbinh.com 130.0GB 

85 Kho Nội Địa ICD Long Binh khonoidia@icdlongbinh.com 130.0GB 

86 Kho Ngoại Quan 2 khongoaiquan2@icdlongbinh.com 130.0GB 

87 Lê Quỳnh Quang quanglq@icdlongbinh.com 130.0GB 

88 Nguyễn Chi Thức thucnc@icdlongbinh.com 130.0GB 

89 Nguyễn Phú Châu chaunp@icdlongbinh.com 130.0GB 

90 Nguyễn Thanh Hải haint@icdlongbinh.com 130.0GB 

91 Nguyễn Thị Thanh Thủy thuyntt1@icdlongbinh.com 130.0GB 

92 Ngô Thanh Trì trint@icdlongbinh.com 130.0GB 

93 Ngô Anh Tuấn tuanna@icdlongbinh.com 130.0GB 

mailto:phuonglkt@icdlongbinh.com
mailto:kho12@icdlongbinh.com
mailto:lamnd@icdlongbinh.com


 

 
 

 

94 Phạm Thị Thu Thủy thuyptt@icdlongbinh.com 130.0GB 

95 Tạ Văn Thiệu thieutv@icdlongbinh.com 130.0GB 

96 Phạm Văn Tiến tienpv@icdlongbinh.com 130.0GB 

97 Trương Nguyên Tân tantn@icdlongbinh.com 130.0GB 

98 Trương Thị Nghĩa nghiatt@icdlongbinh.com 130.0GB 

99 Trương Đình Quốc quoctruong@icdlongbinh.com 130.0GB 

100 Trần Thị Lan phương phuongttl@icdlongbinh.com 130.0GB 

101 Trần Văn Duy duytv@icdlongbinh.com 130.0GB 

102 Vũ Thị Trang trangvt@icdlongbinh.com 130.0GB 

TỔNG CỘNG :  (I+II)  148 
. 
Trân trọng! 
 
 

 
BÊN GIAO 

CÔNG TY CỔ PHẨN ICD 
TÂNG CẢNG – LONG BÌNH 

TP.Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2026 
 

BÊN NHẬN 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

DƯỢC PHẨM BEST CARE 
 

 
 
 

 
    TRẦN VĂN CÔNG 

 
 


